5. PHOTOSHOP
1. Tên học phần: PHOTOSHOP
                            
(PHOTOSHOP)

2. Mã học phần
: CNTT306
3. Số tín chỉ
: 3(2,1,5)

4. Trình độ
:  

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp


: 30  tiết 
· Thực hành

: 30 tiết

· Tự học 


: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: CNTT002
7. Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản như:

· Các khái niệm về ảnh Bitmap

· Các thao tác trên vùng chọn

· Sử dụng các công cụ tô màu

· Chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng các bộ lọc

Kỹ năng:

· Sử dụng các lệnh tô màu, các chế độ hòa trộn màu

· Chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh màu.

· Tạo nhiều hiệu ứng trên hình ảnh nhằm mô phỏng các kết cấu hay biến hóa hình ảnh phong phú hơn, sinh động hơn.

· Thiết kế giao diện cho trang Web.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Biết cài đặt chương trình Photoshop, các thao tác trên tập tin

· Mô tả được các khái niệm về ảnh bitmap.

· Sử dụng thành thạo các công cụ trên cửa sổ giao diện

· Biết thao tác trên các layer, sử dụng công cụ Pentool, Shape tool, xác định mối quan hệ giữa path và vùng chọn…

· Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh đen trắng, các lệnh chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh màu.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và chương trình Adobe Photoshop
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình Photoshop,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.

Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Phương Lan, Giáo trình Photoshop, Trường ĐHKHTN, TP. HCM

[3]. Lưu Hoàng Ly, Giáo trình Photoshop CS8, Free

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%

+ Kiểm tra thực hành:
10%

+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi thực hành trong thời gian 120 phút.

12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	§1
	Giới thiệu Photoshop
	1
	1
	0
	2
	

	§2
	Thao tác trên cửa sổ giao diện
	3
	2
	1
	5
	

	§3
	 Thao tác trên vùng chọn
	8
	4
	4
	12
	

	§4
	Thao tác trên lớp – công cụ tô vẽ và tạo hình
	8
	4
	4
	12
	

	§5
	Công cụ màu tô
	4
	2
	2
	6
	

	§6
	Kênh (Channel), mặt nạ (Mask)
	4
	2
	2
	6
	

	§7
	Hiệu chỉnh ảnh
	8
	4
	4
	12
	

	
	Ôn tập và thi giữa kỳ
	4
	1
	3
	5
	

	§8
	Hiệu ứng chữ
	4
	2
	2
	6
	

	§9
	Bộ lọc – Filter
	7
	3
	3
	9
	

	§10
	Công cụ Slice
	5
	3
	3
	9
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	2
	2
	6
	

	
	TỔNG
	60
	30
	30
	90
	


§1 : GIỚI THIỆU PHOTOSHOP
1.1. Giới thiệu photoshop 
1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm chương trình photoshop

1.2. Khái niệm về ảnh bitmap
1.2.1. Khái niệm ảnh bitmap

1.2.2. Khái niệm phần tử ảnh pixel

1.2.3. Độ phân giải màn hình

1.2.4. Độ phân giải tập tin

1.3. Cài đặt chương trình photoshop
1.3.1. Yêu cầu phần cứng

1.3.2. Phương pháp cài đặt

1.4. Khởi động chương trình photoshop
1.5. Giao diện cửa sổ chương trình photoshop
1.6. Các thao tác trên tập tin
1.6.1. Mở mới tập tin

1.6.2. Mở tập tin có sẵn

1.6.3. Lưu tập tin

1.7. Thoát khỏi chương trình photoshop
§2: THAO TÁC TRÊN CỬA SỔ GIAO DIỆN

2.1. Giới thiệu
2.2. Hộp công cụ
2.2.1. Hộp công cụ

2.2.2. Ghi chú

2.3. Thao tác trên cửa sổ giao diện
2.4. Thiết lập màu background và foreground
2.4.1. Dùng palette washes

2.4.2. Dùng palette color

2.4.3. Dùng hộp color picker

2.5. Thao tác biến đổi hình ảnh
2.5.1. Thay đổi tỉ lệ hiển thị hình ảnh

2.5.2. Cuộn nhanh hình ảnh

2.5.3. Thay đổi kích thước ảnh sử dụng lệnh images size

2.5.4. Nhân bản cửa sổ canvas

2.5.5. Phục hồi hình ảnh với lần lưu cuối cùng

2.5.6. Trở về trạng thái bất kỳ của hình ảnh

2.6. Đóng cửa sổ canvas
§3: THAO TÁC TRÊN VÙNG CHỌN 
3.1. Giới thiệu
3.2. Thao tác tạo vùng chọn. 
3.2.1 Thao tác chọn toàn bộ ảnh trên ván vẽ

3.2.2. Chọn  tất cả hình ảnh không trong suốt trên lớp

3.2.3. Sử dụng nhóm marquee tool tạo vùng chọn

3.2.4. Sử dụng nhóm lasso tool tạo vùng chọn

3.2.5. Sử dụng công cụ magic wand tool tạo vùng chọn

3.2.6. Sử dụng công cụ tạo văn bản

3.2.7. Sử dụng màu tượng đồng

3.2.8. Sử dụng mặt nạ tạm

3.3. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn
3.3.1. Chuyển đổi vùng chọn với kênh màu alpha

3.3.2 .Chuyển đổi vùng chọn với đường path

3.3.3. Hiệu chỉnh độ nhoè quanh vùng chọn

3.3.4. Sử dụng lệnh chức năng hiệu chỉnh vùng chọn

3.3.5. Sử dụng phím chức năng

3.3.6. Di chuyển ranh giới vùng chọn

3.3.7. Thay đổi biên vùng chọn

3.4. Thao tác thôi chọn
3.5. Thao tác sao chép - di chuyển - xoá hình ảnh
3.5.1. Phương pháp thao tác trực tiếp

3.5.2. Phương pháp sử dụng clipboard

3.5.3. Xoá hình ảnh trong vùng chọn

3.6. Lệnh extract hình ảnh
3.6.1. Chức năng
3.6.2.Thao tác thực hiện extract một hình ảnh

3.7. Thao tác biến đổi hình ảnh
3.7.1 Thao tác xén hình ảnh

3.7.2. Xoay ván vẽ

3.7.3. Biến đổi hình ảnh bằng menu lệnh

§4: THAO TÁC TRÊN LỚP – CÔNG CỤ TÔ VẼ VÀ TẠO HÌNH
4.1. Khái niệm lớp 
4.2. Thao tác cơ bản trên lớp - layer
4.2.1. Chọn lớp hiện hành

4.2.2. Hiện ẩn layer

4.2.3. Nhân bản layer

4.2.4. Chuyển layer background thành layer thường

4.2.5. Chuyển lớp hiện hành thành lớp background

4.2.6. Tạo lớp ảnh

4.2.7. Chỉ định lại thuộc tính của lớp

4.2.8. Khoá khử khoá lơp

4.2.9. Thay đổi thứ tự xếp lớp

4.2.10. Tạo lớp liên kết lớp hiện hành

4.2.11. Hiệu chỉnh lớp liên kết

4.2.12. Phân bố lớp liên kết

4.2.13. Trộn ép phẳng các lớp

4.2.14. Tạo lớp mặt nạ

4.2.15. Tạo lớp hiệu chỉnh

4.2.16. Xoá layer

4.3. Sử dụng công cụ tô vẽ biên tập ảnh
4.3.1. Các bước thực hiện

4.3.2. Chức năng của các công cụ  

4.4. Công cụ tạo hình pen tool
4.4.1. Công cụ pen tool

4.4.2. Công cụ freeform pen tool

4.4.3. Add anchor point tool

4.4.4. Delete anchor pen tool

4.4.5. Convert point tool

4.5. Nhóm công cụ shape tool
4.5.1. Công cụ rectangle

4.5.2. Công cụ rounded rectangle tool

4.5.3. Công cụ ellipse tool

4.5.4. Công Cụ Polygon Tool

4.5.5. Công Cụ Line Tool

4.5.6. Công Cụ Custom Shape Tool

4.6. Mối quan hệ giữa đường path và vùng chọn
4.6.1. Chuyển path thành vùng chọn

4.6.2. Chuyển vùng chọn thành path

4.6.3. Xoá path

4.6.4. Vẽ phác theo path

§5: CÔNG CỤ MÀU TÔ 
5.1. Khái niệm mô hình màu. 
5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Mô hình màu HSB

5.1.3. Mô hình màu RGB

5.1.4. Mô hình màu CMYK

5.1.5. Mô hình màu LAB

5.2. Chế độ màu
5.3. Nhóm công cụ lấy mẫu
5.3.1. Công cụ eyedropper tool

5.3.2. Công cụ color sampler tool

5.4. Tô đầy bằng lệnh fill 
5.5. Vẽ phác bằng lệnh stroke
5.6. Tô màu chuyển sắc bằng công cụ gradient tool
5.6.1. Tô màu dựa trên mẫu có sẵn

5.6.2. Tạo mới mẫu tô gradient

5.7. Chế độ hoà trộn màu
5.7.1. Khái niệm

5.7.2. Các phương thức hoà trộn màu

§6: KÊNH (CHANNEL), MẶT NẠ (MASK) 
6.1. Khái niệm kênh. 
6.2. Các thao tác cơ bản trên kênh (channel)
6.2.1. Hiển thị Channel Palette

6.2.2. Xem kênh

6.2.3. Chọn kênh

6.2.4. Hiệu chỉnh kênh

6.2.5. Thay đổi trật tự kênh trên Channel Palette

6.2.6. Nhân bản kênh

6.2.7. Tách kênh thành hình ảnh riêng biệt

6.2.8. Trộn kênh

6.2.9. Chuyển đổi kênh

6.2.10. Xóa kênh
6.3. Thao tác nâng cao trên kênh (channel)
6.3.1. Sử dụng kênh màu Alpha

6.3.2. Chế độ mặt nạ (Mask)

6.3.3. Khái niệm về chế độ mặt nạ

6.3.4. Tạo mặt nạ tạm thời

6.3.5. Chỉnh sửa mặt nạ tạm thơì

6.3.6. Lưu một vùng chọn thành mặt nạ

6.3.7. Tải một mặt nạ làm vùng chọn

§7 : HIỆU CHỈNH ẢNH 
 7.1. Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh
7.1.1. Công cụ Clone stamp 

7.1.2. Công cụ Pattern stamp

7.1.3. Công cụ Blur

7.1.4. Công cụ Sharpen

7.1.5. Công cụ Smudge 

7.1.6. Công cụ Dodge 

7.1.7. Công Cụ Burn

7.1.8. Công Cụ Sponge 

7.2. Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh sáng tối
7.2.1. Lệnh Level

7.2.2. Lệnh Auto Level 

7.2.3. Biểu đồ Histopgram 

7.2.4. Lệnh Curves 

7.2.5. Lệnh Brighness / Contrast

7.3. Các lệnh chỉnh sửa màu sắc 
7.3.1. Lệnh Color Balance  

7.3.2. Lệnh Hue/ Stulation 

7.3.3. Lệnh Desaturate

7.3.4. Lệnh Replace Color 

7.3.5. Lệnh Selective Color 

7.3.6. Lệnh Channel Mixer

7.3.7. Lệnh Invert 

7.3.8. Lệnh Equlize 

7.3.9. Lệnh Threshold

7.3.10. Lệnh Posterize 

7.3.11.Lệnh Variations

§8 : HIỆU ỨNG CHỮ 
8.1. Khái niệm về văn bản
8.2. Phương pháp tạo văn bản
8.3. Các hiệu ứng về chữ
8.3.1. Drop shadow

8.3.2. Inner shadow

8.3.3. Outer glow 

8.3.4. Inner glow

8.3.5. Bevel and emboss

8.3.6. Các loại hiệu ứng khác

8.4. Các loại chữ uốn cong
§9 : BỘ LỌC – FILTER 

9.1. Giới thiệu
9.2. Phương pháp áp dụng bộ lọc
9.2.1. Nhóm Artistic,

9.2.2. Nhóm Blur

9.2.3. Nhóm Brush Stroke

9.2.4. Nhóm Distort

9.2.5. Nhóm Noise 

9.2.6. Nhóm Pixelate

9.2.7. Nhóm Render

9.2.8. Nhóm Sharpen

9.2.9. Nhóm Sketch

9.2.10. Nhóm Stylize

9.2.11. Nhóm Texture

9.2.12. Nhóm Video

9.2.13. Nhóm Other

§10 : CÔNG CỤ SLICE 
10.1. Khái niệm Slice

10.2. Công cụ slice

10.2.1. Tạo slice

10.2.2. Chọn slices và thiết lập thuộc tính cho slice

10.2.3. Tạo slices trên layer

10.2.4. Tối ưu hóa và lưu slice
14. Phê duyệt
	Trưởng khoa
Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn 
Nguyễn Thị Thủy
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